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Bài 10: ƣơt, ƣơp, ƣơc 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 

ao 

eo 

au 

âu 

êu 

iu 

ưu 

oe uê 

iê+       

iên 

iêm 

iêt 

iêp 

iêc 

iêng 

iêu 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ướt ượt 

ướp ượp 

ước ược 
 

ươt 
ƣớt lướt mướt thướt    

ƣợt dượt hượt mượt rượt sượt trượt 
 

ươp 
ƣớp cướp mướp     

ƣợp nượp      
 

ươc 
ƣớc bước cước chước hước khước nước 

ƣợc cược được lược tược xược  

 



 

Tiếng Nước Tôi 127              

Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

cây thước 

cái lược 

ăn cướp 

giàn mướp 

rượt bắt 

trượt tuyết 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ươt     ươp     ươc 

  
________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Trượt tuyết. 

Trượt tuyết là môn thể thao mùa đông. 

Trượt tuyết là môn thể thao mùa đông được 

nhiều người ưa chuộng. 

 

Rượt bắt. 

Chơi rượt bắt ở sau vườn. 

Hiếu đang chơi rượt bắt ở sau vườn. 

Hiếu, Phong và Đức đang chơi rượt bắt ở sau 

vườn. 
 

Giàn mướp. 

Giàn mướp có nhiều trái. 

Giàn mướp nhà em có nhiều trái. 

Giàn mướp nhà em có nhiều trái.  Mẹ hái những 

trái mướp non để nấu canh. 
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Ăn cướp. 

Ăn cướp nhà băng. 

Tên ăn cướp nhà băng đã bị cảnh sát bắt. 

 

Lược. 

Cầm lược chải tóc. 

Bé Trâm cầm lược chải tóc cho gọn gàng. 

Trước khi đi học, bé Trâm đứng trước gương 

cầm lược chải tóc cho gọn gàng. 
 

Cây thước. 

Dùng cây thước để kẻ. 

Việt dùng cây thước để kẻ những đường thẳng. 

Việt dùng cây thước nhựa để kẻ những đường 

thẳng trên giấy. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Mùa Thu 
 

  

Vào mùa thu, vạn vật ngả sang 

màu cam. 

Vào mùa thu, những trái bí ngô 

ngả sang màu cam.  

 

Vào mùa thu, trăng cũng ngả 

sang màu cam ối. 

  
Vào mùa thu, vạn vật ngả sang 

màu đỏ. 

Vào mùa thu, những trái táo ửng 

đỏ. 

Vào mùa thu, lá cũng ngả sang 

màu đỏ. 



 

132 Tiếng Nước Tôi 

 

  

Vào mùa thu, vạn vật ngả sang 

màu nâu. 

Vào mùa thu, những thảm cỏ 

ngả sang màu nâu. 

 

Vào mùa thu, vạn vật ngả sang 

màu vàng. 

Vào mùa thu, những trái bắp trở 

nên vàng ươm. 

  

Vào mùa thu, vạn vật ngả sang 

màu trắng. 

Vào mùa thu, sương giá phủ lên 

vạn vật một lớp trắng muốt. 

Vào mùa thu, vạn vật trở nên 

lung linh nhiều màu sắc. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Vào mùa thu, mặt trăng ngả sang màu gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Vào mùa thu, những thứ gì ngả sang màu đỏ? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Em thích gì nhất về mùa thu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Vao mua thu, nhung trai bi ngo 

nga sang mau cam. 

 

Vao mua thu, nhung trai tao 

ung do. 

 

Vao mua thu, nhung tham co 

nga sang mau nau. 

 

Vao mua thu, nhung trai bap tro 

nen vang uom. 

 

Vao mua thu, suong gia phu len 

van vat mot lop trang muot. 

 

Vao mua thu, van vat tro nen 

lung linh nhieu mau sac. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-10 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Vào mủa thu, vạn vật trở nênh lung linh 

nhiếu màu sắc. (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ở Đâu? 
 

    

trên dưới trước sau 

    

trong ngoài cạnh giữa 

 

chú Huy cái ghế cái đèn cây dừa ti-vi 

kệ đầu máy hộp bánh bánh donut mẩu bánh vụn 

 

  Bánh donut ở trong cái hộp.  

  Cái hộp ở trên đùi chú Huy.  

  Chú Huy ngồi ở trên ghế.  

  Cái ghế ở cạnh cái đèn.  

  Chú Huy ngồi ở trước ti-vi.  

  Cái ti-vi ở giữa cái kệ và đầu máy.  

  Những mẩu bánh vụn ở dưới đất.    

  Cây dứa ở sau cái ghế.    
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Tập Làm Văn 
(Cho các em tìm những danh từ trong hình vẽ.  Sau đó cho các em viết về vị trí của những danh 

từ kiếm được.) 

 

đèn ghế máy tính ly cô Hà 

thùng giấy đầu con nai bàn ___________ 

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

   . 

   . 

   . 

   . 

   . 

     . 

     . 

     . 

     . 

     . 

     . 

     . 
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(Cho các em tìm những danh từ trong hình vẽ.  Sau đó cho các em viết về vị trí của những danh 

từ kiếm được.) 

 

con gấu hoa ly máy tính chậu cây 

ghế sách điện thoại thùng rác ___________ 

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

   . 

   . 

   . 

   . 

   . 

     . 

     . 

     . 

     . 

     . 

     . 

     . 
 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 


	baiTap3_2010.pdf

